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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC -
HỢP TÁC QUỐC TẾ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:            /KH-HTQT
	TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2017


KẾ HOẠCH 

Về việc giới thiệu triển khai chương trình trao đổi Học sinh – Sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia KUNSAN năm học 2017-2018

I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:

- Giới thiệu và triển khai chương trình trao đổi Học sinh – Sinh viên đi học tại Đại học Quốc gia Kunsan Hàn quốc năm học 2017-2018 đến Học sinh-Sinh viên.
2. Yêu cầu:

- Thực hiện theo đúng các mục đích và tiến độ đã đề ra.
- Có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị có liên quan.
II. Lộ trình làm việc:

- Lập kế hoạch làm việc với Sinh viên
- Từ ngày 2/10-13/10: liên hệ với Phòng CTCT-HSSV xin thông tin Giáo viên chủ nhiệm. Thông qua egov gửi tin nhắn đến Giáo viên chủ nhiệm xác nhận thông tin buổi sinh hoạt chủ nhiệm. 
- Dán thông báo tuyển sinh đi học Hàn Quốc tại bảng thông tin của Trường

- Từ ngày 16/10-07/11: gặp trực tiếp sinh viên giới thiệu chương trình du học tại KunSan (theo kế hoạch làm việc)
III. Kế hoạch làm việc:
	Khoa
	Khóa
	Số lớp
	Thời gian dự kiến

	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	

	CN Cơ Khí
	2015
	1
	7
	16/10-20/10

Sáng

	
	2016
	1
	8
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	CN Điện-Điện tử
	2015
	3
	6
	16/10-20/10

Chiều

	
	2016
	3
	8
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	CN Đồng lực
	2015
	2
	7
	23/10-27/10

Sáng

	
	2016
	5
	15
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	CN May-Thời trang
	2015
	1
	2
	23/10-27/10

Chiều

	
	2016
	1
	2
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	CN Nhiệt lạnh
	2015
	1
	3
	30/10-3/11
Sáng 

	
	2016
	1
	3
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	CNTT
	2015
	2
	5
	30/10-3/11
Chiều

	
	2016
	6
	6
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A

	Kinh tế
	2015
	1
	1
	30/10-3/11
Sáng

	
	2016
	2
	1
	

	
	2017
	
	
	10g10 ngày 7/11 Hội trường A


IV. Nội dung làm việc với Sinh viên (phụ luc đính kèm)
V. Đơn vị phối hợp:

- Phòng CTCT-HSSV: hỗ trợ cung cấp thông tin lịch sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm
	Nơi nhận:
- Lưu P.QLKH-HTQT              

	    TRƯỞNG PHÒNG


NỘI DUNG 
Về việc giới thiệu chương trình học tại KUNSAN
1. Giới thiệu về Đại học Kunsan: 
- Đại học quốc gia Kunsan là một trong những trường hàng đầu của Hàn Quốc về đào tạo các ngành Kỹ thuật Công nghệ và Nghiên cứu Khoa học. Sinh viên được hưởng thụ Chương trình đào tạo chất lượng cao, môi trường học tập hiện đại với thư viện 4 tầng và ký túc xá đầy đủ tiện nghi cho SV học tập, thảo luận và giải trí. Trường có 10 trường thành viên đào tạo từ bậc Đại học đến bậc Tiến sĩ. Gồm các chuyên ngành như Công nghệ Động lực, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện-Điện tử, lĩnh vực thương mại quốc tế, Công nghệ thực phẩm, Hàng hải, Năng lượng, Công nghệ thông tin.

2. Đối tượng: 
- SV tốt nghiệp bậc Cao đẳng hoặc đang theo học tại  trường Lý Tự Trọng.
- Chuyên ngành: tất cả các khoa, các ngành

3. Mục tiêu tuyển sinh:

- Triển khai chương trình hợp tác giữa 2 Trường nhằm góp phần vào việc phát triển Nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Giúp sinh viên có cơ hội học tập, giao lưu với bạn bè các nước, trải nghiệm cuộc sống du học sinh tại đất nước Hàn Quốc và qua đó mang lại cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
4. Thời gian:

- Thời gian nhập học: tháng 9 /2018.
- Thời gian đào tạo: ngắn hạn
5. Bằng cấp: bằng Đại học do Kunsan cấp.
6. Chi phí:

-  Chi phí tại Hàn Quốc:

+ Miễn phí nhập học

+ Chi phí ăn ở trong 4 tháng (9 - 12/2017): 1.000.000 Won (phòng đôi + 3 bữa ăn/ngày).

+ Chi phí bảo hiểm y tế: yêu cầu bắt buộc, khoảng 200.000 Won.

+ Học phí: 600.000 Won, giảm một nửa so với học phí bình thường.

+ Sách vở: 100.000 Won.

+ Tiếng Hàn: ………$/năm

+ Chi tiêu cá nhân: 150.000-300.000KRW/tháng

+ Bảo hiểm y tế:
- Chi phí tại Việt Nam:

+ Tiếng Hàn (nếu cần):…..

+ Sách (học tiếng Hàn):

+ Khám sức khỏe:

+ Visa: 20 USD nếu xin visa đi dưới 90 ngày

+ Chứng minh tài chính: Gửi 9.000 USD vào ngân hàng tối thiểu 3 tháng trước khi nộp hồ sơ 

+ Vé máy bay:
7. Hồ sơ:
· Đơn đăng ký (theo mẫu).
· Bản cam kết đi học tại Hàn Quốc (theo mẫu).
· Giấy cho phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (theo mẫu)
· Bảng điểm dịch sang tiếng Anh có chứng thực.
· Giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên năm nhất).
· Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân và passport (công chứng).
· Giấy khám sức khỏe (mẫu Khám sức khỏe du học Hàn Quốc).
· 3 tấm hình (kích thước 3.5cmx4.5cm, chụp trong vòng 3 tháng gần đây).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH-SINH VIÊN 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
Tên tôi là: 
Sinh ngày


CMND số: 
 Ngày cấp:
Nơi cấp:


Hộ chiếu số: 
Ngày cấp:
Nơi cấp:


Địa chỉ: 


Lớp: …………………………..      Mã số Sinh viên:……………………….Khóa học:


Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tham gia lớp:………………………………………………………………………………………
Khi được đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài.
2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, ngành học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép. 
3. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

4. Sau khi kết thúc khoá học phải về nước ngay.
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

	........................, ngày ...... tháng ......... năm .............

Người cam kết ký và ghi rõ họ tên


CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ): ..............................................

Công tác tại: ........................................................

Địa chỉ: ...............................................................
Điện thoại:……………………………………..
Đại diện cho gia đình Học sinh-Sinh viên có tên trên, chúng tôi cam kết: 

· Nhắc nhở, động viên Học sinh – Sinh viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với LHS.

..................., ngày ...... tháng ... năm ….







Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên
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EXCHANGE STUDENT INFORMATION

	지원정보
(Application information)
	*학습기간
(Study Period)
	

	
	*학과
(Department)
	

	학생정보
(Student informaiton)
	*지원자사진
(Applicant Picture)
	

	
	*성
(Surname)
	

	
	*이름
(Given Name)
	

	
	*한글성명
(Full legal Name 

written inKorean)
	

	
	*국적
(Nationality)
	

	
	*성별
(Sex)
	

	
	*생년월일
(Date of Birth)
	

	
	*여권번호
(Passport No.)
	

	
	*자국내연락처
(Contact Number 

with Country of Origin)
	

	
	*E-mail 주소
(E-mail Address)
	

	
	*한국내주소
(Current MailingAddress)
	

	
	자국내주소
(Permanent Mailing Address(Country of Origin))
	

	
	*태어난도시/국가
(Place of Birth(city/country))
	

	
	*모국어
(First language)
	

	
	제2외국어
(Second languae)
	

	가족정보
(Family inforamtion)
	*성명(부)

(Full Name(Father))
	

	
	*국적
(Nationality(Father))
	

	
	*연락처
(Contact No.(Father))
	

	
	부직업/직위
(Occupation/Position(Father))
	

	
	주소
(Mailing Address(Father))
	

	
	*성명(모)

(Full Name(Mother))
	

	
	*국적
(Nationality(Mother))
	

	
	*연락처
(Contact No.(Mother))
	

	
	모직업/직위
(Occupation/Position(Mother)
	

	학력사항
(Educational Background)
	*대학명
(Name of University)
	

	
	*전공
(Major)
	

	
	*입학
(Entered)
	

	
	*졸업(예정)

(Graduated(expected))
	

	시험정보
(Test Information)
	시험명
(Testname

(toeic,toefl,teps,topik))
	

	
	시험날짜
(TestDate

(toeic,toefl,teps,topik))
	

	
	점수
(Score

(toeic,toefl,teps,topik))
	

	
	시험성적증명서사본
(Copy of certificate of Test)
	

	재정상황
(Financial Statement)
	*재정보증인성명
(Name of Financial Sponsor)
	

	
	*관계
(Relationship)
	

	
	*재정보증인연락처
(Sponsor's contact No.)
	

	기타
(Others)
	*기숙사거주여부
(Living dormitory(Yes/No))
	

	
	자기소개서
(Self Introduction)
	1. 성장과정(Life history)

	
	
	2. 자기소개, 취미그외(Describing your character, hobbies and others)

	
	
	3. 언어능력(Language proficiency)

	
	학습계획
(Study Plan)
	1. 학습주요분야(Main areas of study)

	
	
	2. 학습목표와동기(Aims and motivation for the study)

	
	
	3. 학습일정(Schedule for the study)

	
	개인정보수집및이용동의서
(Information Collection and Use Agreement)
	

	
	*성적증명서
(Official transcript)
	

	
	*재학증명서
(Official enrollment)
	

	
	*정부기관발행가족관계증명서
(Legal state-issued certificate of family registry)
	

	
	*건강진단서
(Health certificate)
	

	
	*여권및신분증사본
(Copy of Passport & ID card/Alien Registration Card)
	


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ DU HỌC TẠI HÀN QUỐC
	Thông tin đăng ký(Application Information)
	Giai đoạn học tập (Study Period)
	

	
	Khoa (Department)
	

	Thông tin Sinh viên (Student Information)


	Hình ảnh người đăng ký (Applicant Picture)
	

	
	Họ (Surname)
	

	
	Tên (Given Name)
	

	
	Tên hợp pháp viết bằng tiếng Hàn (Full legal name written in Korean)
	

	
	Quốc tịch (Nationality)
	

	
	Giới tính (Sex)
	

	
	Ngày sinh (Date of Birth)
	

	
	Số hộ chiếu (Passport No.)
	

	
	(Contact number with Country of Origin)
	

	
	Địa chỉ thư điện tử (Email Address)
	

	
	Địa chỉ tạm trú (Current Mailing Address)
	

	
	Địa chỉ thường trú (Tại nước nhà) (Permanent mailing Address (Country of Origin))
	

	
	Nơi sinh (Place of Birth)
	

	
	Ngôn ngữ chính (1st Language)
	

	
	Ngôn ngữ phụ (2nd Language)
	

	Thông tin gia đình (Family Information)
	Họ và tên (Cha) (Full Name (Father))
	

	
	Quốc tịch (Cha) (Nationality (Father))
	

	
	Số liên lạc (Cha) (Contact No. (Father))
	

	
	Nghề nghiệp/Địa vị (Cha) (Occupation/Possition (Father))
	

	
	Địa chỉ thư (Cha) (Mailing Address (Father))
	

	
	Họ và tên (Mẹ) (Full Name (Mother))
	

	
	Quốc tịch (Mẹ) (Nationality (Mother))
	

	
	Số liên lạc (Mẹ) (Contact No. (Mother))
	

	
	Nghề nghiệp/Địa vị (Mẹ) (Occupation/Possition (Mother))
	

	
	Địa chỉ thư (Mẹ) (Mailing Address (Mother))
	

	Thông tin Học tập (Education Background)
	Tên Trường Đại học (Name of University)
	

	
	Chuyên ngành (Major)
	

	
	Thời gian nhập học (Entered)
	

	
	Thời gian tốt nghiệp (Kỳ vọng) (Graduated (Expected))
	

	Các chứng chỉ khác

(Test Information)
	Tên kỳ thi (Test Name) (toeic, toefl, teps, topik…)
	

	
	Ngày thi (Test date) (toeic, toefl, teps, topik…)
	

	
	Điểm (Score) (toeic, toefl, teps, topik…)
	

	
	Bản sao chứng chỉ (Copy of certificate of Test)
	

	Chứng minh tài chính (Financial Statement)
	Tên người bảo lãnh tài chính (Name of Financial Sponsor)
	

	
	Mối quan hệ (Relationship)
	

	
	Số liên lạc với người bảo lãnh (Sponsor’s Contact No.)
	

	Thông tin khác (Others)
	Sống tại Ký túc xá (Có hay không) (Living Dormitory (Yes/No)
	

	
	Giới thiệu bản thân (Self Introduction)
	Tiểu sử (Life History):



	
	
	Miêu tả tính cách, sở thích,… (Describing your character, hobbies anh others):



	
	
	Khả năng ngôn ngữ (Language proficiency):



	
	Kế hoạch học tập (Study Plan)
	Lĩnh vực nghiên cứu chính (Main Areas of Study):



	
	
	Mục tiêu và động lực học tập (Aims and motivation for the study):



	
	
	Lịch học (Schedule for the study):

	
	Cho phép thu thập và sử dụng thông tin (Information collection and use agreement)
	

	
	Bảng điểm chính thức (Official Transcript)
	

	
	Hộ khẩu có công chứng (Legal state  issued certificate of family registry)
	

	
	Giấy chứng nhận sức khỏe(Health certificate)
	

	
	Bản sao Hộ chiếu và Thẻ căn cước hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài(Copy of Passport & ID card/ Alien registration card)
	


개인정보 수집 및 이용에 대한 동의서

1. 군산대학교입학원서접수및입학전형을위해개인정보를수집및이용하고있으며, 이외의다른목적에절대사용되지않습니다.
2. 개인정보수집항목 :이름, 주민등록번호(재외국민과외국인등경우 :외국인등록번호또는여권번호),주소,전화번호,휴대전화번호,이메일,직업,모집단위(지망학과),학교정보(최종학력,재학/출신대학,학과,전공),졸업(예정)연도,출신대학성적등
3. 개인정보의수집및이용목적 :입학원서접수및입학전형을위해개인정보가사용됩니다.
4. 개인정보의보유및이용기간 :개인정보보유기간의경과, 처리목적달성등개인정보가불필요하게되었을때에는지체없이해당개인정보를파기합니다.
	지원자는개인정보의수집및이용에동의하십니까? 
□동의함□동의하지않음


2016. . .
지원자성명 :서명
Agreement to collect and use personal information

1. The Kunsan National University collects and uses personal information for the application and for creating a new university registery. We do not use personal information for any other purposes.

2. Items to be collected and used

: Name, Resident Registration Number(Overseas Korean, Foreigner : Alien Registration Number or Passport Number), Address, Content Number, Cell phone Number, E-mail address, Occupation, Desired Department, Academic Background(the highest level of applicant’s education, The name of Undergraduate Institution, Department, Major), Graduation(Prospective) year,Official score, military service records, etc.

3. Purpose of collection and use
: To be used in the process to confirm applicants’ identity; to evaluate applicants;to confirm applicants’ qualifications and to create the university registery.

4. Period to retain and use 

: Personal information should only be retained for as long as necessary during the fulfillment of the purposes for which it is collected. When personal information is no longer needed to fulfil those identified purposes, it should be destroyed. 
	Do you agree with Agreement to collect and use personal information? □Yes □No 


· Applicants can agree or disagree with Agreement to collect and use personal information. In case of non-concurrence, applicants may have limits for the application.
, 2016.
Name of Applicant :
Signature :
To the President of Kunsan National University
Thỏa thuận cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân

1. Trường Đại Học Quốc Tế Kunsan thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho việc tham gia và tạo mới đăng ký tại trường. Chúng tôi không sử dụng thông tin các nhân cho bất kỳ mục đích nào khác.
2. Thông tin cần thu thập và sử dụng:
- Tên, Số đăng ký cư trú (Hải ngoại Hàn Quốc, Người nước ngoài: Số đăng ký của người nước ngoài hoặc Số hộ chiếu), Địa chỉ, Số điện thoại di động, Địa chỉ thư điện tử (E-mail), Nghề nghiệp, Khoa mong muốn, Học vấn (Cấp độ học vấn cao nhất của người đăng ký, Tên trường đại học, học viện, Khoa,  Chuyên ngành), Năm tốt nghiệp (trong tương lai), Điểm chính thức, Hồ sơ phục vụ quân sự…

3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin:
Để sử dụng trong quá trình xác nhận thông tin người đăng ký, đánh giá người đăng ký, xác nhận năng lực người đăng ký và tạo mới thông tin đăng ký cho trường.

4. Thời  gian lưu trữ và sử dụng:
Thông tin cá nhân chỉ nên được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết cho việc thực hiện các mục đích cần đến thông tin được thu thập. Khi thông tin các nhân không còn cần thiết để thực hiện mục đích xác thực, nó nên được hủy.

Người đăng ký có thể đồng ý hoặc không với Thỏa thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên trong trường hợp không tán thành, người đăng ký có thể gặp những giới hạn cho việc đăng ký.

,2016.


Tên người đăng ký:



Ký tên:


BẢN THẢO





Phụ lục





Bạn có đồng ý với thỏa thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên?	Có	Không
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